
Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư
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Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 96

3. 1

4. 49

5. 107

6. 1

7. 1

8. 105

9. 6

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) Một nhà máy sản xuất áo khoác có sáu trăm hai mươi ba áo khoác.
Nếu họ muốn xếp chúng vào các hộp ba, với số lớp sơn trong mỗi
hộp bằng nhau, thì họ sẽ còn thừa bao nhiêu lớp áo khoác?

623:3 = 207 dư2

2) Một chiếc xe tải có thể chứa sáu hộp. Nếu bạn cần di chuyển năm
trăm bảy mươi bốn hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao
nhiêu chuyến đi?

574:6 = 95 dư4

3) Duyên đã có một trăm sáu mươi mốt bài hát trên máy nghe nhạc
mp3 của cô ấy. Nếu cô ấy muốn đưa các bài hát như nhau vào tám
danh sách phát khác nhau, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu bài hát?

161:8 = 20 dư1

4) Một quán cà phê đang xếp các hộp sữa thành từng chồng. Họ có
một trăm chín mươi chín thùng giấy và đang xếp chúng vào các
ngăn xếp với bốn thùng trong mỗi ngăn xếp. Họ có thể tạo ra bao
nhiêu ngăn xếp đầy đủ?

199:4 = 49 dư3

5) An đang cố gắng kiếm tám trăm năm mươi đô la cho một số đồ
chơi mới. Nếu anh ta tính phí tám đô la để cắt một bãi cỏ, thì anh
ta sẽ cần cắt bao nhiêu bãi cỏ để kiếm được tiền?

850:8 = 106 dư2

6) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá hai vé mỗi lần đi.
Nếu bạn có vé ba trăm mười một, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé nếu
bạn quay nó nhiều lần nhất có thể?

311:2 = 155 dư1

7) Một nhà thực vật học đã hái chín trăm chín mươi mốt hoa. Cô ấy
muốn xếp chúng vào bó hoa hai với cùng số lượng hoa trong mỗi
bó hoa. Cô ấy nên chọn bao nhiêu nữa để cô ấy không thừa?

991:2 = 495 dư1

8) Một thùng nước cam là chín trăm bốn mươi tám pints. Nếu bạn
muốn đổ thùng vào các cốc chín với số lượng như nhau trong mỗi
cốc thì mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

948:9 = 105 dư3

9) Thúy đã tiết kiệm được hai trăm ba mươi bảy quý và quyết định
chi tiêu chúng cho nước ngọt. Nếu chi phí chín phần tư cho mỗi
lon nước ngọt từ một máy làm nước ngọt, thì cô ấy sẽ cần thêm
bao nhiêu phần tư để mua cốc nước ngọt cuối cùng?

237:9 = 26 dư3

10) Trang muốn uống đúng sáu chai nước mỗi ngày, vì vậy cô ấy đã
mua sáu trăm lẻ chín chai khi chúng được giảm giá. Hỏi ngày cuối
cùng cô ấy cần mua bao nhiêu chai nữa?

609:6 = 101 dư3
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Giải các câu hỏi.

1) Một nhà máy sản xuất áo khoác có sáu trăm hai mươi ba áo khoác.
Nếu họ muốn xếp chúng vào các hộp ba, với số lớp sơn trong mỗi
hộp bằng nhau, thì họ sẽ còn thừa bao nhiêu lớp áo khoác?

623:3 = 207 dư2

2) Một chiếc xe tải có thể chứa sáu hộp. Nếu bạn cần di chuyển năm
trăm bảy mươi bốn hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao
nhiêu chuyến đi?

574:6 = 95 dư4

3) Duyên đã có một trăm sáu mươi mốt bài hát trên máy nghe nhạc
mp3 của cô ấy. Nếu cô ấy muốn đưa các bài hát như nhau vào tám
danh sách phát khác nhau, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu bài hát?

161:8 = 20 dư1

4) Một quán cà phê đang xếp các hộp sữa thành từng chồng. Họ có
một trăm chín mươi chín thùng giấy và đang xếp chúng vào các
ngăn xếp với bốn thùng trong mỗi ngăn xếp. Họ có thể tạo ra bao
nhiêu ngăn xếp đầy đủ?

199:4 = 49 dư3

5) An đang cố gắng kiếm tám trăm năm mươi đô la cho một số đồ
chơi mới. Nếu anh ta tính phí tám đô la để cắt một bãi cỏ, thì anh
ta sẽ cần cắt bao nhiêu bãi cỏ để kiếm được tiền?

850:8 = 106 dư2

6) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá hai vé mỗi lần đi.
Nếu bạn có vé ba trăm mười một, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé nếu
bạn quay nó nhiều lần nhất có thể?

311:2 = 155 dư1

7) Một nhà thực vật học đã hái chín trăm chín mươi mốt hoa. Cô ấy
muốn xếp chúng vào bó hoa hai với cùng số lượng hoa trong mỗi
bó hoa. Cô ấy nên chọn bao nhiêu nữa để cô ấy không thừa?

991:2 = 495 dư1

8) Một thùng nước cam là chín trăm bốn mươi tám pints. Nếu bạn
muốn đổ thùng vào các cốc chín với số lượng như nhau trong mỗi
cốc thì mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

948:9 = 105 dư3

9) Thúy đã tiết kiệm được hai trăm ba mươi bảy quý và quyết định
chi tiêu chúng cho nước ngọt. Nếu chi phí chín phần tư cho mỗi
lon nước ngọt từ một máy làm nước ngọt, thì cô ấy sẽ cần thêm
bao nhiêu phần tư để mua cốc nước ngọt cuối cùng?

237:9 = 26 dư3

10) Trang muốn uống đúng sáu chai nước mỗi ngày, vì vậy cô ấy đã
mua sáu trăm lẻ chín chai khi chúng được giảm giá. Hỏi ngày cuối
cùng cô ấy cần mua bao nhiêu chai nữa?

609:6 = 101 dư3

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư
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Được thay đổi bởi 4

Giải các câu hỏi.

49 6 1 105 1
2 3 96 107 1

1) Một nhà máy sản xuất áo khoác có 623 áo khoác. Nếu họ muốn
xếp chúng vào các hộp 3, với số lớp sơn trong mỗi hộp bằng nhau,
thì họ sẽ còn thừa bao nhiêu lớp áo khoác?

623:3 = 207 dư2

2) Một chiếc xe tải có thể chứa 6 hộp. Nếu bạn cần di chuyển 574
hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao nhiêu chuyến đi? 574:6 = 95 dư4

3) Duyên đã có 161 bài hát trên máy nghe nhạc mp3 của cô ấy. Nếu
cô ấy muốn đưa các bài hát như nhau vào 8 danh sách phát khác
nhau, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu bài hát?

161:8 = 20 dư1

4) Một quán cà phê đang xếp các hộp sữa thành từng chồng. Họ có
199 thùng giấy và đang xếp chúng vào các ngăn xếp với 4 thùng
trong mỗi ngăn xếp. Họ có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp đầy đủ?

199:4 = 49 dư3

5) An đang cố gắng kiếm 850 đô la cho một số đồ chơi mới. Nếu anh
ta tính phí 8 đô la để cắt một bãi cỏ, thì anh ta sẽ cần cắt bao nhiêu
bãi cỏ để kiếm được tiền?

850:8 = 106 dư2

6) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 2 vé mỗi lần đi. Nếu
bạn có vé 311, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé nếu bạn quay nó nhiều
lần nhất có thể?

311:2 = 155 dư1

7) Một nhà thực vật học đã hái 991 hoa. Cô ấy muốn xếp chúng vào
bó hoa 2 với cùng số lượng hoa trong mỗi bó hoa. Cô ấy nên chọn
bao nhiêu nữa để cô ấy không thừa?

991:2 = 495 dư1

8) Một thùng nước cam là 948 pints. Nếu bạn muốn đổ thùng vào các
cốc 9 với số lượng như nhau trong mỗi cốc thì mỗi cốc sẽ có bao
nhiêu panh?

948:9 = 105 dư3

9) Thúy đã tiết kiệm được 237 quý và quyết định chi tiêu chúng cho
nước ngọt. Nếu chi phí 9 phần tư cho mỗi lon nước ngọt từ một
máy làm nước ngọt, thì cô ấy sẽ cần thêm bao nhiêu phần tư để
mua cốc nước ngọt cuối cùng?

237:9 = 26 dư3

10) Trang muốn uống đúng 6 chai nước mỗi ngày, vì vậy cô ấy đã
mua 609 chai khi chúng được giảm giá. Hỏi ngày cuối cùng cô ấy
cần mua bao nhiêu chai nữa?

609:6 = 101 dư3

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 96

3. 1

4. 49

5. 107

6. 1

7. 1

8. 105

9. 6

10. 3
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	Bảng tính
	Lời giải
	Bảng tính đã sửa đổi

